
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI  

Danh sách lần 1 (chưa chính thức)

STT Mã hồ sơ Họ * Tên * Dân tộc Giới tính Ngày sinh Học sinh trường Điểm

1 TPH001 Trương Gia Bảo Kinh Nam 10/03/2010 Trường TH&THCS Trà Phú 40

2 TXU001 Đỗ  Đin Kinh Nam 04/01/2010 THCS TT Trà Xuân 40

3 TXU002 Thới Thùy Dung Kinh Nữ 27/10/2010 THCS TT Trà Xuân 36

4 TXU003 Hoàng Thị Quỳnh Giao Kinh Nữ 08/04/2010 THCS TT Trà Xuân 40

5 TXU004 Lê Thị Thúy Hà Kinh Nữ 19/11/2010 THCS TT Trà Xuân 40

6 TXU005 Võ Ngọc Hân Kinh Nữ 11/08/2010 THCS TT Trà Xuân 40

7 TXU006 Trương Ngọc Hân Kinh Nữ 28/07/2010 THCS TT Trà Xuân 34

8 PMG001 Vương Thị Minh Hương Kinh Nữ 25/10/2010 Trường THCS và THPT Phó Mục Gia 40

9 TXU007 Đinh Hải Huy Kinh Nam 03/01/2010 THCS TT Trà Xuân 40

10 TXU008 Đinh Duy Khánh Kinh Nam 15/04/2010 THCS TT Trà Xuân 40

11 TXU009 Trần Phan Bảo Khánh Kinh Nữ 22/05/2010 THCS TT Trà Xuân 40

12 TXU010 Nguyễn Minh Kiệt Kinh Nam 30/01/2010 THCS TT Trà Xuân 40

13 TXU011 Nguyễn Cao Chi Lan Kinh Nữ 11/10/2010 THCS TT Trà Xuân 40

14 TXU012 Trương Phạm Mỹ Linh Kinh Nữ 04/05/2010 THCS TT Trà Xuân 40

15 TXU013 Nguyễn Hoàng A Na Kinh Nữ 03/08/2010 THCS TT Trà Xuân 40

16 TXU014 Hồ Hoàng Tiểu Ngọc Co Nữ 01/01/2010 THCS TT Trà Xuân 40

17 TXU015 Lê Trương Khôi Nguyên Kinh Nam 04/12/2010 THCS TT Trà Xuân 40

18 PMG002 Nguyễn Lê Thảo Nguyên Kinh Nữ 28/09/2010 Trường THCS và THPT Phó Mục Gia 40

19 PMG003 Huỳnh Văn Cao Nhân Kinh Nam 13/10/2010 Trường THCS và THPT Phó Mục Gia 36

20 TXU016 Võ Minh Nhật Kinh Nam 19/07/2010 THCS TT Trà Xuân 39

21 PMG004 Nguyễn Thị Vân Như Kinh Nữ 26/05/2010 Trường THCS và THPT Phó Mục Gia 40

22 TTY001 Đinh Gia Phết Co Nam 30/06/2010 Trường PTDTBT TH&THCS Trà Thủy 36

23 TPH002 Huỳnh Mạnh Quân Kinh Nam 04/12/2010 Trường TH&THCS Trà Phú 36

24 TXU017 Nguyễn Lâm Thục Quyên Kinh Nữ 19/08/2010 THCS TT Trà Xuân 40

25 PMG005 Nguyễn Phan Như Quỳnh Kinh Nữ 25/02/2010 Trường THCS và THPT Phó Mục Gia 40

26 TXU018 Lộ Thị Thùy Thiên Kinh Nữ 14/01/2010 THCS TT Trà Xuân 39

27 TXU019 Nguyễn Tạ Gia Thịnh Kinh Nam 20/01/2010 THCS TT Trà Xuân 38

28 TXU020 Phạm Ngọc Kim Thoa Kinh Nữ 12/04/2010 THCS TT Trà Xuân 40

29 TXU021 Đăng Thị Mai Trâm Co Nữ 11/02/2010 THCS TT Trà Xuân 40

30 TXU022 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm Kinh Nữ 02/09/2010 THCS TT Trà Xuân 40

31 TXU023 Nguyễn Thị Huyền Trang Kinh Nữ 02/09/2010 THCS TT Trà Xuân 36

32 TXU024 Phan Tấn Trí Kinh Nam 12/01/2010 THCS TT Trà Xuân 36

33 Nguyễn Thị Phương Trinh Kinh Nữ 25/02/2009 Học lại

34 TXU025 Võ Văn Trung Kinh Nam 26/01/2010 THCS TT Trà Xuân 39

35 TXU026 Lê Minh Trung Kinh Nam 17/07/2010 THCS TT Trà Xuân 36

36 PMG006 Ngô Duy Tuân Kinh Nam 01/07/2010 Trường THCS và THPT Phó Mục Gia 36

37 TXU027 Phạm Lê Thảo Vy Co Nữ 06/12/2010 THCS TT Trà Xuân 38

38 TXU028 Nguyễn Võ Yến Xuân Kinh Nữ 20/02/2010 THCS TT Trà Xuân 39

39 TXU029 Dương Nguyễn Nhược Y Kinh Nữ 13/08/2010 THCS TT Trà Xuân 40

40 TXU030 Trần Cẩm Yên Kinh Nữ 03/10/2010 THCS TT Trà Xuân 40
Danh sách này có 40 học sinh

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10 - NĂM HỌC 2025 - 2026
LỚP 10A1 (MÔN HỌC LỰA CHỌN: LÍ-HÓA-SINH-TIN, CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP: TOÁN-LÍ-HÓA)

TRƯỜNG THPT TRÀ BỒNG



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI  

Danh sách lần 1 (chưa chính thức)

STT Mã hồ sơ Họ * Tên * Dân tộc Giới tính Ngày sinh Học sinh trường Điểm
1 PMG001 Nguyễn Đỗ Gia Bân Kinh Nữ 11/09/2010 Trường THCS và THPT Phó Mục Gia 34

2 TAY001 Hồ Hoài Bằng Co Nam 02/05/2010 Trường PTDTNT THCS Tây Trà 30

3 HT2001 Hồ Anh Dũ Co Nam 10/09/2010 Trường Phổ thông DTBT THCS số 2 Hương Trà 29

4 TXU001 Lê Hồng Duyên Kinh Nữ 21/04/2010 THCS TT Trà Xuân 39

5 PMG002 Ngô Thị Mỹ Duyên Kinh Nữ 09/11/2010 Trường THCS và THPT Phó Mục Gia 34

6 TTA001 Hồ Thị Quỳnh Giao Co Nữ 10/04/2010 Trường TH&THCS Trà Tân 34

7 STR001 Hồ Dong Gun Co Nam 26/05/2010 Trường PTDTBT THCS Sơn Trà 35

8 TPH001 Hồ Ngọc Hoàng Kinh Nam 31/05/2010 Trường TH&THCS Trà Phú 28

9 TPH002 Vũ Thị Minh Hoàng Kinh Nữ 04/12/2010 Trường TH&THCS Trà Phú 32

10 TXU002 Nguyễn Quang Hoành Kinh Nam 01/12/2010 THCS TT Trà Xuân 32

11 HT2002 Hồ Gia Huy Co Nam 23/01/2010 Trường Phổ thông DTBT THCS số 2 Hương Trà 37

12 TXU003 Nguyễn Thị Thanh Huyền Kinh Nữ 06/09/2010 THCS TT Trà Xuân 30

13 TSO001 Hồ Thái Khang Co Nam 05/09/2010 Trường PTDTBT THCS Trà Sơn 34

14 TXU004 Huỳnh Phạm Anh Khoa Kinh Nam 30/08/2010 THCS TT Trà Xuân 40

15 TXU005 Đặng Anh Khôi Kinh Nam 10/06/2010 THCS TT Trà Xuân 37

16 DTB001 Hồ Thị Ngọc Kim Co Nữ 20/07/2010 Trường PT DTNT THCS Huyện Trà Bồng 34

17 TPH003 Trần Thị Duyên Lành Kinh Nữ 13/02/2010 Trường TH&THCS Trà Phú 32

18 TXU006 Nguyễn Cẩm Ly Kinh Nữ 24/01/2010 THCS TT Trà Xuân 40

19 TXU007 Trác Nghĩa Hoài Ly Kinh Nữ 02/06/2010 THCS TT Trà Xuân 39

20 TPH004 Nguyễn Thùy Nga Kinh Nữ 13/07/2010 Trường TH&THCS Trà Phú 34

21 TXU008 Ngô Khải Nguyên Kinh Nam 06/07/2010 THCS TT Trà Xuân 32

22 HT2003 Hồ Thị Bé Như Co Nữ 29/04/2010 Trường Phổ thông DTBT THCS số 2 Hương Trà 38

23 TPH005 Nguyễn Tâm Như Kinh Nữ 26/09/2010 Trường TH&THCS Trà Phú 34

24 TXU009 Lộ Thị Xuân Ny Kinh Nữ 12/09/2010 THCS TT Trà Xuân 28

25 TTA002 Hồ Thị Kiều Oanh Co Nữ 20/11/2010 Trường TH&THCS Trà Tân 35

26 TTA003 Hồ Văn Phước Co Nam 15/01/2010 Trường TH&THCS Trà Tân 36

27 TXU010 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh Kinh Nữ 22/08/2010 THCS TT Trà Xuân 34

28 TSO002 Hồ Hoàng Va Ro Co Nam 26/09/2009 Trường PTDTBT THCS Trà Sơn 30

29 TTY001 Hồ Thị Thảo Co Nữ 07/03/2010 Trường PTDTBT TH&THCS Trà Thủy 36

30 TXU011 Nguyễn Quỳnh Thư Kinh Nữ 16/12/2010 THCS TT Trà Xuân 28

31 TXU012 Trần Mai Trâm Kinh Nữ 14/09/2010 THCS TT Trà Xuân 32

32 TTH001 Hồ Thị Trang Co Nữ 29/03/2009 Trường Phổ thông DTBT THCS Trà Thanh 34

33 TPH006 Lê Hạnh Trang Kinh Nữ 20/09/2010 Trường TH&THCS Trà Phú 32

34 TSO003 Hồ Song Mạnh Triều Co Nam 23/05/2010 Trường PTDTBT THCS Trà Sơn 36

35 TPH007 Võ Nguyễn Kiều Trinh Kinh Nữ 15/04/2010 Trường TH&THCS Trà Phú 32

36 BMY001 Huỳnh Tấn Trọng Kinh Nam 01/06/2010 Trung Học Cơ Sở Bình Mỹ 28

37 TXU013 Phạm Quốc Trung Hrê Nam 15/06/2010 THCS TT Trà Xuân 30

38 TXU014 Điểu Nguyễn Anh Tuấn Chơ-ro Nam 30/09/2010 THCS TT Trà Xuân 30

39 TXU015 Trần Thị Thu Uyên Kinh Nữ 25/02/2010 THCS TT Trà Xuân 40

40 TXU016 Nguyễn Minh Vũ Kinh Nam 31/12/2009 THCS TT Trà Xuân 28

41 TXU017 Đinh Thị Thúy Vy Hrê Nữ 18/06/2010 THCS TT Trà Xuân 34

Danh sách này có 41 học sinh

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10 - NĂM HỌC 2025 - 2026
LỚP 10A2 (MÔN HỌC LỰA CHỌN: HÓA-SINH-TIN-CNgTK, CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP: TOÁN-HÓA-SINH)

TRƯỜNG THPT TRÀ BỒNG



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI  

Danh sách lần 1 (chưa chính thức)

STT Mã hồ sơ Họ * Tên * Dân tộc Giới tính Ngày sinh Học sinh trường Điểm
1 TPH001 Mai Võ Ngọc An Kinh Nữ 31/08/2010 Trường TH&THCS Trà Phú 40

2 TXU001 Hồ Thị Thy Ân Co Nữ 07/04/2010 THCS TT Trà Xuân 37

3 TXU002 Lê Nguyễn Bảo Ân Kinh Nam 07/07/2010 THCS TT Trà Xuân 36

4 TXU003 Võ Nhật Tinh Anh Kinh Nam 15/08/2010 THCS TT Trà Xuân 34

5 TXU004 Đinh Thị Kiều Anh Co Nữ 15/05/2010 THCS TT Trà Xuân 34

6 TXU005 Mai Thanh Dương Kinh Nam 03/09/2010 THCS TT Trà Xuân 36

7 TXU006 Võ Tấn Duy Kinh Nam 14/03/2010 THCS TT Trà Xuân 37

8 TPH002 Phạm Thu Hà Kinh Nữ 04/06/2010 Trường TH&THCS Trà Phú 36

9 TXU007 Võ Trung Hải Kinh Nam 20/03/2010 THCS TT Trà Xuân 36

10 TPH003 Đỗ Diệu Hân Kinh Nữ 26/09/2010 Trường TH&THCS Trà Phú 34

11 TXU008 Lê Trần Minh Hoàng Kinh Nam 09/03/2010 THCS TT Trà Xuân 34

12 TXU009 Nguyễn Thái Huy Kinh Nam 09/11/2010 THCS TT Trà Xuân 36

13 TXU010 Nguyễn Thị Thanh Huyền Kinh Nữ 19/03/2010 THCS TT Trà Xuân 39

14 TXU011 Lê Duy Khải Kinh Nam 10/10/2010 THCS TT Trà Xuân 34

15 TXU012 Châu Trịnh Minh Khoa Kinh Nam 05/03/2010 THCS TT Trà Xuân 37

16 TPH004 Bùi Anh Khoa Kinh Nam 12/10/2010 Trường TH&THCS Trà Phú 36

17 TXU013 Võ Hoàng Bảo Luân Kinh Nam 17/07/2010 THCS TT Trà Xuân 38

18 TXU014 Trần Thanh Luân Kinh Nam 17/12/2010 THCS TT Trà Xuân 36

19 TXU015 Nguyễn Thị My Ly Kinh Nữ 08/02/2010 THCS TT Trà Xuân 34

20 TXU016 Trác Miu Miu Kinh Nữ 01/06/2010 THCS TT Trà Xuân 40

21 TXU017 Lâm Hạnh My Kinh Nữ 15/02/2010 THCS TT Trà Xuân 37

22 TXU018 Trần Thị Kim Ngân Kinh Nữ 30/05/2010 THCS TT Trà Xuân 40

23 TPH005 Võ Hữu Ngọc Kinh Nam 03/10/2010 Trường TH&THCS Trà Phú 34

24 TXU019 Lê Nguyễn Hải Nguyên Co Nam 15/12/2010 THCS TT Trà Xuân 37

25 TXU020 Huỳnh Ngọc Thảo Nguyên Kinh Nữ 08/01/2010 THCS TT Trà Xuân 37

26 TXU021 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như Kinh Nữ 07/06/2010 THCS TT Trà Xuân 40

27 TXU022 Võ Thị Bảo Phương Kinh Nữ 12/02/2010 THCS TT Trà Xuân 38

28 TXU023 Nguyễn Võ Trúc Quyên Kinh Nữ 15/10/2010 THCS TT Trà Xuân 35

29 TXU024 Hồ Na Sa Co Nữ 04/01/2010 THCS TT Trà Xuân 37

30 TPH006 Phan Minh Tâm Kinh Nữ 24/08/2007 Trường TH&THCS Trà Phú 38

31 TPH007 Đỗ Thị Thanh Tâm Kinh Nữ 28/10/2010 Trường TH&THCS Trà Phú 36

32 TPH008 Vũ Lê Nhật Thư Kinh Nữ 25/03/2010 Trường TH&THCS Trà Phú 39

33 TXU025 Nguyễn Hoàng Ngọc Trân Kinh Nữ 10/09/2010 THCS TT Trà Xuân 37

34 TXU026 Nguyễn Kiều Trinh Kinh Nữ 19/03/2010 THCS TT Trà Xuân 37

35 TXU027 Trần Phương Trinh Kinh Nữ 26/06/2010 THCS TT Trà Xuân 36

36 TXU028 Nguyễn Thiên Trình Kinh Nam 02/06/2009 THCS TT Trà Xuân 34

37 TXU029 Phan Huỳnh Trung Kinh Nam 20/07/2010 THCS TT Trà Xuân 36

38 TXU030 Nguyễn Huỳnh Minh Tuệ Kinh Nữ 26/08/2010 THCS TT Trà Xuân 40

39 TPH009 Lê Thị Tâm Tuệ Kinh Nữ 03/05/2010 Trường TH&THCS Trà Phú 36

40 TXU031 Võ Hương Tường Vy Kinh Nữ 12/07/2010 THCS TT Trà Xuân 39

Danh sách này có 40 học sinh

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10 - NĂM HỌC 2025 - 2026
LỚP 10A3 (MÔN HỌC LỰA CHỌN: LÍ-ĐỊA-GDKT&PL-TIN, CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP: VĂN-ĐỊA-TIN)

TRƯỜNG THPT TRÀ BỒNG



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI  

Danh sách lần 1 (chưa chính thức)

STT Mã hồ sơ Họ * Tên * Dân tộc Giới tính Ngày sinh Học sinh trường Điểm
1 TSO001 Hồ Văn Hạ Co Nam 15/07/2010 Trường PTDTBT THCS Trà Sơn 38

2 TTH001 Hồ Xuân Lập Co Nam 24/02/2010 Trường Phổ thông DTBT THCS Trà Thanh 34

3 TBU001 Đinh Ngọc Hoàng Hrê Nam 29/10/2010 Trường PTDTBT TH & THCS Trà Bùi 34

4 TXU001 Phạm Quốc Đạt Kinh Nam 20/10/2010 THCS TT Trà Xuân 32

5 TXU002 Huỳnh Duy Phong Kinh Nam 06/01/2010 THCS TT Trà Xuân 32

6 TTA001 Hồ Trí Anh Co Nam 05/02/2010 Trường TH&THCS Trà Tân 32

7 TTH002 Hồ Văn Thắng Co Nam 19/08/2010 Trường Phổ thông DTBT THCS Trà Thanh 31

8 TTH003 Hồ Văn Quảng Co Nam 06/08/2010 Trường Phổ thông DTBT THCS Trà Thanh 30

9 TTH004 Hồ Quang Văn Co Nam 17/01/2010 Trường Phổ thông DTBT THCS Trà Thanh 30

10 DTB001 Hồ Ngọc Thiên Co Nam 31/05/2010 Trường PT DTNT THCS Huyện Trà Bồng 28

11 DTB002 Hồ Ki Han Co Nam 09/09/2010 Trường PT DTNT THCS Huyện Trà Bồng 28

12 TSO002 Hồ Văn Mai Co Nam 19/05/2010 Trường PTDTBT THCS Trà Sơn 28

13 TSO003 Hồ Nhất Đỉnh Co Nam 28/08/2010 Trường PTDTBT THCS Trà Sơn 28

14 TXU003 Nguyễn Minh Tuấn Kinh Nam 31/12/2009 THCS TT Trà Xuân 28

15 TXU004 Võ Tiến Đạt Kinh Nam 06/06/2010 THCS TT Trà Xuân 28

16 TXU005 Đinh Hồ Phi Long Co Nam 25/05/2010 THCS TT Trà Xuân 28

17 TXU006 Hồ A Sung Co Nam 02/06/2010 THCS TT Trà Xuân 28

18 DTB003 Hồ Châu Kiệt Luân Co Nam 10/08/2010 Trường PT DTNT THCS Huyện Trà Bồng 26

19 TTY001 Hồ Thị Bảo Trân Co Nữ 27/08/2010 Trường PTDTBT TH&THCS Trà Thủy 40

20 HT2001 Hồ Thị Diễm My Co Nữ 05/11/2010 Trường Phổ thông DTBT THCS số 2 Hương Trà 36

21 HT2002 Hồ Thị Yến Co Nữ 27/12/2010 Trường Phổ thông DTBT THCS số 2 Hương Trà 36

22 TLA001 Hồ Thị Oanh Co Nữ 05/11/2010 Trường PTDTBT TH&THCS Trà Lâm 36

23 TLA002 Hồ Thị Tuyết Lai Co Nữ 09/07/2010 Trường PTDTBT TH&THCS Trà Lâm 36

24 TSO004 Hồ Thị Duyên Hoài Co Nữ 02/09/2010 Trường PTDTBT THCS Trà Sơn 36

25 TSO005 Hồ Thị Kiều Châu Co Nữ 16/10/2010 Trường PTDTBT THCS Trà Sơn 36

26 TSO006 Hồ Kiều Vy Co Nữ 25/10/2010 Trường PTDTBT THCS Trà Sơn 36

27 TSO007 Vũ Thị Dương Kinh Nữ 28/08/2010 Trường PTDTBT THCS Trà Sơn 36

28 TTH005 Hồ Thị Như Co Nữ 02/02/2010 Trường Phổ thông DTBT THCS Trà Thanh 34

29 TTH006 Hồ Thị Phấn Co Nữ 04/01/2010 Trường Phổ thông DTBT THCS Trà Thanh 34

30 TLA003 Hồ Thị Thu Ngân Co Nữ 08/03/2010 Trường PTDTBT TH&THCS Trà Lâm 34

31 TLA004 Hồ Thị Trà My Co Nữ 09/04/2010 Trường PTDTBT TH&THCS Trà Lâm 34

32 TTA002 Hồ Thị Kim Xuyến Co Nữ 07/06/2010 Trường TH&THCS Trà Tân 34

33 TPH001 Trịnh Đỗ Quyên Kinh Nữ 22/06/2010 Trường TH&THCS Trà Phú 33

34 TSO008 Đinh Thị Hồng Vy Co Nữ 12/03/2010 Trường PTDTBT THCS Trà Sơn 32

35 TSO009 Hồ Thị Trà My Co Nữ 01/03/2009 Trường PTDTBT THCS Trà Sơn 32

36 TXU007 Phạm Bảo Thi Kinh Nữ 03/10/2010 THCS TT Trà Xuân 30

37 TPH002 Lê Huỳnh Thanh Trúc Kinh Nữ 19/11/2010 Trường TH&THCS Trà Phú 30

38 TXU008 Nguyễn Thị Nhã Sa Kinh Nữ 02/03/2010 THCS TT Trà Xuân 28

39 TXU009 Phạm Hồ Bảo Trân Hrê Nữ 07/05/2010 THCS TT Trà Xuân 28

Danh sách này có 39 học sinh

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10 - NĂM HỌC 2025 - 2026
LỚP 10A4 (MÔN HỌC LỰA CHỌN: LÍ-ĐỊA-GDKT&PL-TIN, CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP: VĂN-ĐỊA-TIN)

TRƯỜNG THPT TRÀ BỒNG



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI  

Danh sách lần 1 (chưa chính thức)

STT Mã hồ sơ Họ * Tên * Dân tộc Giới tính Ngày sinh Học sinh trường Điểm
1 THI001 Hồ Quyền Anh Co Nam 13/02/2010 Trường PTDTBT TH&THCS Trà Hiệp 37

2 TTH001 Hồ Thị Chi Co Nữ 10/06/2009 Trường Phổ thông DTBT THCS Trà Thanh 34

3 TXU001 Liên Quốc Đạt Kinh Nam 25/11/2010 THCS TT Trà Xuân 32

4 TSO001 Hồ Văn Đạt Co Nam 24/02/2010 Trường PTDTBT THCS Trà Sơn 28

5 DTB001 Hồ Hân Di Co Nữ 15/07/2010 Trường PT DTNT THCS Huyện Trà Bồng 28

6 TSO002 Hồ Thị Xuân Điệm Co Nữ 25/12/2010 Trường PTDTBT THCS Trà Sơn 36

7 TXU002 Nguyễn Việt Đô Kinh Nam 18/12/2010 THCS TT Trà Xuân 32

8 TSO003 Hồ Xuân Dương Co Nam 27/06/2010 Trường PTDTBT THCS Trà Sơn 34

9 TXU003 Phan Kiều Giang Kinh Nữ 02/11/2010 THCS TT Trà Xuân 30

10 TLA001 Hồ Thị Hằng Co Nữ 23/03/2010 Trường PTDTBT TH&THCS Trà Lâm 34

11 TSO004 Hồ Văn Huy Co Nam 03/02/2010 Trường PTDTBT THCS Trà Sơn 30

12 TLA002 Hồ Quốc Kiệt Co Nam 09/12/2010 Trường PTDTBT TH&THCS Trà Lâm 28

13 TTH002 Hồ Thị Lành Co Nữ 20/11/2010 Trường Phổ thông DTBT THCS Trà Thanh 36

14 TTH003 Hồ Thị Linh Co Nữ 10/06/2009 Trường Phổ thông DTBT THCS Trà Thanh 34

15 DTB002 Hồ Hoàng Long Co Nam 21/08/2010 Trường PT DTNT THCS Huyện Trà Bồng 26

16 HT2001 Hồ Thị Lý Co Nữ 03/12/2010 Trường Phổ thông DTBT THCS số 2 Hương Trà 37

17 TSO005 Hồ Thị A Na Co Nữ 23/11/2010 Trường PTDTBT THCS Trà Sơn 32

18 TSO006 Hồ Thị Bích Nghị Co Nữ 08/03/2010 Trường PTDTBT THCS Trà Sơn 36

19 DTB003 Hồ Xuân Ngọc Co Nam 10/03/2010 Trường PT DTNT THCS Huyện Trà Bồng 28

20 TPH001 Trịnh Thị Thu Nhạn Kinh Nữ 29/07/2010 Trường TH&THCS Trà Phú 32

21 TLA003 Hồ Thị Nhiên Co Nữ 09/12/2010 Trường PTDTBT TH&THCS Trà Lâm 36

22 TSO007 Hồ Thị Quỳnh Như Co Nữ 23/10/2010 Trường PTDTBT THCS Trà Sơn 36

23 TXU004 Nguyễn Hồng Phúc Kinh Nam 14/02/2010 THCS TT Trà Xuân 28

24 TXU005 Hoàng Minh Quân Co Nam 08/01/2010 THCS TT Trà Xuân 28

25 TTY001 Hồ Thị Diễm Quỳnh Co Nữ 13/04/2010 Trường PTDTBT TH&THCS Trà Thủy 36

26 TTA001 Hồ Thị Diệu Thao Co Nữ 15/04/2010 Trường TH&THCS Trà Tân 34

27 TLA004 Hồ Văn Thiên Co Nam 14/09/2010 Trường PTDTBT TH&THCS Trà Lâm 36

28 TSO008 Trương Thị Kim Tiên Co Nữ 14/09/2010 Trường PTDTBT THCS Trà Sơn 36

29 TSO009 Hồ Việt Tiến Co Nam 23/08/2010 Trường PTDTBT THCS Trà Sơn 28

30 HT2002 Hồ Văn Tiền Co Nam 04/04/2010 Trường Phổ thông DTBT THCS số 2 Hương Trà 28

31 TXU006 Lương Văn Trường Kinh Nam 15/10/2010 THCS TT Trà Xuân 30

32 THI002 Hồ Văn Tuy Co Nam 17/09/2010 Trường PTDTBT TH&THCS Trà Hiệp 27

33 TXU007 Hồ Thị Tú Uyên Co Nữ 08/11/2010 THCS TT Trà Xuân 32

34 TXU008 Nguyễn Sinh Viên Kinh Nam 12/07/2010 THCS TT Trà Xuân 30

35 TPH002 Trần Huy Vương Kinh Nam 22/08/2009 Trường TH&THCS Trà Phú 32

36 TSO010 Hồ Thị Lang Vy Co Nữ 28/01/2010 Trường PTDTBT THCS Trà Sơn 40

37 TXU009 Nguyễn Tường Vy Kinh Nữ 12/05/2010 THCS TT Trà Xuân 28

38 TLA005 Hồ Thị Yến Co Nữ 14/10/2010 Trường PTDTBT TH&THCS Trà Lâm 34

Danh sách này có 38 học sinh

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10 - NĂM HỌC 2025 - 2026
LỚP 10A5 (MÔN HỌC LỰA CHỌN: LÍ-ĐỊA-GDKT&PL-TIN, CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP: VĂN-ĐỊA-TIN)

TRƯỜNG THPT TRÀ BỒNG



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI  

Danh sách lần 1 (chưa chính thức)

STT Mã hồ sơ Họ * Tên * Dân tộc Giới tính Ngày sinh Học sinh trường Điểm
1 TLA001 Hồ Hoàng Thiên Ân Co Nam 15/09/2009 Trường PTDTBT TH&THCS Trà Lâm 28

2 TAY001 Hồ Anh Bum Co Nam 06/01/2010 Trường PTDTNT THCS Tây Trà 29

3 DTB001 Hồ Minh Chí Co Nam 01/03/2010 Trường PT DTNT THCS Huyện Trà Bồng 26

4 TLA002 Hồ Văn Cường Co Nam 25/12/2010 Trường PTDTBT TH&THCS Trà Lâm 28

5 THI001 Hồ Văn Danh Co Nam 29/06/2010 Trường PTDTBT TH&THCS Trà Hiệp 37

6 DTB002 Hồ Thị Diệu Co Nữ 17/01/2010 Trường PT DTNT THCS Huyện Trà Bồng 34

7 THI002 Hồ Minh Dũng Co Nam 01/11/2010 Trường PTDTBT TH&THCS Trà Hiệp 33

8 TXU001 Hồ Mạnh Duy Kinh Nam 08/11/2010 THCS TT Trà Xuân 28

9 TSO001 Hồ Thị Hậu Giang Co Nữ 01/04/2010 Trường PTDTBT THCS Trà Sơn 36

10 TTH001 Hồ Thị Hạ Co Nữ 14/07/2010 Trường Phổ thông DTBT THCS Trà Thanh 36

11 TXU002 Nguyễn Anh Hào Kinh Nam 07/02/2010 THCS TT Trà Xuân 28

12 TSO002 Hồ Văn Hoàng Co Nam 15/09/2010 Trường PTDTBT THCS Trà Sơn 28

13 HT2001 Hồ Thị Mỹ Lai Co Nữ 10/02/2010 Trường Phổ thông DTBT THCS số 2 Hương Trà 37

14 DTB003 Hồ Thị Vân Ly Co Nữ 02/04/2010 Trường PT DTNT THCS Huyện Trà Bồng 36

15 HT2002 Hồ Thị Nga Co Nữ 16/11/2010 Trường Phổ thông DTBT THCS số 2 Hương Trà 37

16 TXU003 Vũ  Nghiêm Kinh Nam 24/11/2010 THCS TT Trà Xuân 32

17 TXU004 Võ Lê Yến Nhi Kinh Nữ 12/06/2010 THCS TT Trà Xuân 32

18 TTA001 Hồ Thị Chí Nhược Co Nữ 06/11/2010 Trường TH&THCS Trà Tân 36

19 TPH001 Võ Nhật Phi Kinh Nam 06/02/2010 Trường TH&THCS Trà Phú 30

20 TLA003 Hồ Thị Ngọc Quỳnh Co Nữ 05/11/2010 Trường PTDTBT TH&THCS Trà Lâm 34

21 TXU005 Nguyễn Như Quỳnh Kinh Nữ 16/10/2010 THCS TT Trà Xuân 28

22 TSO003 Hồ Thị Sang Co Nữ 10/05/2010 Trường PTDTBT THCS Trà Sơn 36

23 TTY001 Hồ Hoàng Sếp Co Nam 14/07/2010 Trường PTDTBT TH&THCS Trà Thủy 33

24 TXU006 Mai Phước Cao Sơn Kinh Nam 22/02/2010 THCS TT Trà Xuân 30

25 TTH002 Hồ Thanh Thảo Co Nam 01/04/2009 Trường Phổ thông DTBT THCS Trà Thanh 36

26 TTA002 Hồ Thị Thảo Co Nữ 07/01/2010 Trường TH&THCS Trà Tân 34

27 TXU007 Đinh Phạm Quang Thiện Kinh Nam 03/04/2010 THCS TT Trà Xuân 30

28 TPH002 Võ Đức Thịnh Kinh Nam 15/06/2010 Trường TH&THCS Trà Phú 32

29 TSO004 Hồ Thị Thu Co Nữ 12/05/2010 Trường PTDTBT THCS Trà Sơn 34

30 TSO005 Đỗ Hoàng Anh Thư Kinh Nữ 21/03/2010 Trường PTDTBT THCS Trà Sơn 36

31 TTY002 Hồ Thị Kim Thương Co Nữ 10/02/2010 Trường PTDTBT TH&THCS Trà Thủy 36

32 TAY002 Hồ Văn Tính Co Nam 05/02/2010 Trường PTDTNT THCS Tây Trà 27

33 TXU008 Nguyễn Thị Phương Trinh Kinh Nữ 16/11/2010 THCS TT Trà Xuân 28

34 TXU009 Huỳnh Thị Thanh Trúc Kinh Nữ 04/03/2010 THCS TT Trà Xuân 30

35 TTA003 Hồ Thị Tuyền Co Nữ 12/07/2010 Trường TH&THCS Trà Tân 32

36 TPH003 Phạm Thị Tường Vi Kinh Nữ 06/03/2010 Trường TH&THCS Trà Phú 32

37 TSO006 Hồ Thị Kiều Vy Co Nữ 25/02/2010 Trường PTDTBT THCS Trà Sơn 36

38 TSO007 Hồ Văn Xô Co Nam 25/07/2009 Trường PTDTBT THCS Trà Sơn 28

Danh sách này có 38 học sinh

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10 - NĂM HỌC 2025 - 2026
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TRƯỜNG THPT TRÀ BỒNG



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI  

Danh sách lần 1 (chưa chính thức)

STT Mã hồ sơ Họ * Tên * Dân tộc Giới tính Ngày sinh Học sinh trường Điểm
1 TTY001 Hồ Rót Ben Co Nam 23/09/2009 Trường PTDTBT TH&THCS Trà Thủy 28

2 HT2001 Hồ Thị Hồng Diễm Co Nữ 12/11/2010 Trường Phổ thông DTBT THCS số 2 Hương Trà 37

3 TTY002 Hồ Văn Định Co Nam 01/06/2010 Trường PTDTBT TH&THCS Trà Thủy 28

4 TXU001 Đào Hoàng Khánh Duy Kinh Nam 15/10/2010 THCS TT Trà Xuân 34

5 TLA001 Hồ Thị Hà Co Nữ 21/11/2010 Trường PTDTBT TH&THCS Trà Lâm 36

6 TXU002 Nguyễn Gia Hân Kinh Nữ 05/08/2010 THCS TT Trà Xuân 34

7 DTB001 Hồ Thị Thu Hòa Co Nữ 22/03/2010 Trường PT DTNT THCS Huyện Trà Bồng 36

8 HT1001 Lê Phạm Nhật Linh Kinh Nữ 24/09/2010 Trường PTDTBT TH&THCS số 1 Hương Trà 40

9 TXU003 Bạch Thị Nhật Linh Kinh Nữ 04/08/2010 THCS TT Trà Xuân 32

10 TXU008 Trịnh Thị Mỹ Linh Kinh Nữ 22/02/2010 THCS TT Trà Xuân 30

11 TTY003 Hồ Hồng Lưu Co Nam 11/02/2010 Trường PTDTBT TH&THCS Trà Thủy 29

12 TTH001 Hồ Thị Ái My Co Nữ 27/04/2010 Trường Phổ thông DTBT THCS Trà Thanh 36

13 TTY004 Nguyễn Kim Diễm My Kinh Nữ 20/10/2010 Trường PTDTBT TH&THCS Trà Thủy 34

14 TXU005 Bạch Thị Yến Na Kinh Nữ 10/12/2010 THCS TT Trà Xuân 28

15 TTY001 Nguyễn Tấn Nam Kinh Nam 29/01/2010 Trường PTDTBT TH&THCS Trà Thủy 32

16 TTY006 Hồ Thị Kiều Ngân Co Nữ 20/04/2010 Trường PTDTBT TH&THCS Trà Thủy 40

17 TTY007 Hồ Thị Ngọc Co Nữ 30/11/2010 Trường PTDTBT TH&THCS Trà Thủy 36

18 TXU006 Phạm Thị Như Ngọc Kinh Nữ 12/04/2010 THCS TT Trà Xuân 30

19 TSO001 Hồ Anh Nhớ Co Nam 12/12/2010 Trường PTDTBT THCS Trà Sơn 28

20 TXU007 Nguyễn Lâm Quỳnh Như Kinh Nữ 26/09/2010 THCS TT Trà Xuân 32

21 TSO003 Nguyễn Như Quỳnh Kinh Nữ 04/04/2010 Trường PTDTBT THCS Trà Sơn 36

22 TSO003 Hồ Văn Sơn Co Nam 19/05/2010 Trường PTDTBT THCS Trà Sơn 28

23 TBU001 Hồ Thị Sương Co Nữ 16/09/2010 Trường PTDTBT TH & THCS Trà Bùi 38

24 TXU008 Hồ Minh Tài Co Nam 17/03/2010 THCS TT Trà Xuân 36

25 TSO004 Hồ Ngọc Thái Co Nam 10/09/2010 Trường PTDTBT THCS Trà Sơn 30

26 TTH002 Hồ Thị Thanh Thiên Co Nữ 26/08/2010 Trường Phổ thông DTBT THCS Trà Thanh 38

27 TTA001 Đinh Văn Thương Hrê Nam 03/06/2010 Trường TH&THCS Trà Tân 30

28 TTH003 Hồ Thị Thuyền Co Nữ 10/05/2010 Trường Phổ thông DTBT THCS Trà Thanh 37

29 TXU009 Đỗ Ngọc Tình Kinh Nam 16/08/2010 THCS TT Trà Xuân 34

30 TAN001 Lê Nguyễn Minh Trang Kinh Nữ 10/10/2010 THCS Tam An 34

31 TTY008 Hồ Quang Tri Co Nam 18/05/2010 Trường PTDTBT TH&THCS Trà Thủy 30

32 TXU010 Lê Văn Đức Trí Kinh Nam 20/03/2010 THCS TT Trà Xuân 25

33 TXU011 Nguyễn Ngọc Tuyết Trinh Kinh Nữ 14/11/2010 THCS TT Trà Xuân 32

34 DTB002 Hồ Văn Trọng Co Nam 09/10/2010 Trường PT DTNT THCS Huyện Trà Bồng 32

35 TTY009 Hồ Thị Như Việt Co Nữ 20/10/2010 Trường PTDTBT TH&THCS Trà Thủy 36

36 TTA002 Hồ Minh Vương Co Nam 25/05/2010 Trường TH&THCS Trà Tân 32

37 TXU012 Võ Thị Như Ý Kinh Nữ 29/07/2010 THCS TT Trà Xuân 32

Danh sách này có 37 học sinh

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10 - NĂM HỌC 2025 - 2026
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TRƯỜNG THPT TRÀ BỒNG



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI  

Danh sách lần 1 (chưa chính thức)

STT Mã hồ sơ Họ * Tên * Dân tộc Giới tính Ngày sinh Học sinh trường Điểm
1 TTY001 Hồ Quang Anh Co Nam 28/11/2009 Trường PTDTBT TH&THCS Trà Thủy 28

2 DTB001 Hồ Văn Chu Co Nam 20/04/2010 Trường PT DTNT THCS Huyện Trà Bồng 25

3 TLA001 Hồ Thị Dân Co Nữ 29/11/2010 Trường PTDTBT TH&THCS Trà Lâm 34

4 TAY001 Hồ Thị Diệu Co Nữ 02/02/2010 Trường PTDTNT THCS Tây Trà 32

5 TTY001 Hồ Ngọc Hào Co Nam 10/01/2009 Trường PTDTBT TH&THCS Trà Thủy 30

6 TTA001 Hồ Chí Hảo Co Nam 01/11/2010 Trường TH&THCS Trà Tân 28

7 TSO001 Hồ Văn Khải Co Nam 16/09/2010 Trường PTDTBT THCS Trà Sơn 30

8 TTA002 Hồ Xuân Khôi Co Nam 25/10/2010 Trường TH&THCS Trà Tân 30

9 TTA003 Hồ Văn Kiên Co Nam 20/02/2010 Trường TH&THCS Trà Tân 32

10 TTY003 Hồ Đinh Hải Lâm Co Nam 15/11/2010 Trường PTDTBT TH&THCS Trà Thủy 36

11 TSO002 Hồ Thị Lan Co Nữ 05/04/2010 Trường PTDTBT THCS Trà Sơn 36

12 TTY003 Hồ Thị Lan Co Nữ 20/02/2010 Trường PTDTBT TH&THCS Trà Thủy 34

13 TTH001 Hồ Thị Loan Co Nữ 07/02/2010 Trường Phổ thông DTBT THCS Trà Thanh 37

14 DTB002 Hồ Thị My Co Nữ 09/06/2010 Trường PT DTNT THCS Huyện Trà Bồng 36

15 TTY004 Hồ Thị Mỹ Co Nữ 15/07/2010 Trường PTDTBT TH&THCS Trà Thủy 40

16 TTA004 Thị  Ngãi Mnông Nữ 02/11/2008 Trường TH&THCS Trà Tân 37

17 TSO003 Hồ Gia Nghĩa Co Nam 14/05/2010 Trường PTDTBT THCS Trà Sơn 28

18 TSO004 Hồ Thị Quỳnh Ny Co Nữ 18/05/2010 Trường PTDTBT THCS Trà Sơn 28

19 HT2001 Hồ Thị Vy Oanh Co Nữ 07/01/2010 Trường Phổ thông DTBT THCS số 2 Hương Trà 37

20 TTA005 Hồ Thị Tường Phi Co Nữ 06/11/2010 Trường TH&THCS Trà Tân 32

21 TTY005 Hồ Việt Phong Co Nam 10/11/2009 Trường PTDTBT TH&THCS Trà Thủy 36

22 TBU001 Hồ Thị Quỳnh Co Nữ 22/08/2010 Trường PTDTBT TH & THCS Trà Bùi 38

23 HT1001 Hồ Văn Rít Co Nam 30/10/2010 Trường PTDTBT TH&THCS số 1 Hương Trà 32

24 DTB003 Hồ Thị Lan Thanh Co Nữ 26/04/2010 Trường PT DTNT THCS Huyện Trà Bồng 33

25 TTA006 Hồ Long Thêm Co Nam 16/06/2010 Trường TH&THCS Trà Tân 32

26 TSO005 Hồ Thị Thêm Co Nữ 11/03/2010 Trường PTDTBT THCS Trà Sơn 39

27 TSO006 Hồ Thị Minh Thư Co Nữ 31/10/2010 Trường PTDTBT THCS Trà Sơn 36

28 TTA007 Hồ Thị Kim Thùy Co Nữ 21/08/2010 Trường TH&THCS Trà Tân 32

29 TSO007 Hồ Khắc Tính Co Nam 15/10/2010 Trường PTDTBT THCS Trà Sơn 36

30 TSO008 Hồ Văn Tịnh Co Nam 02/03/2010 Trường PTDTBT THCS Trà Sơn 29

31 TLA002 Hồ Minh Toàn Co Nam 25/03/2010 Trường PTDTBT TH&THCS Trà Lâm 30

32 THI001 Hồ Thị Trang Co Nữ 26/01/2010 Trường PTDTBT TH&THCS Trà Hiệp 36

33 TLA003 Hồ Văn Triết Co Nam 15/08/2010 Trường PTDTBT TH&THCS Trà Lâm 37

34 TTY006 Hồ Thị Tâm Tuệ Co Nữ 25/11/2010 Trường PTDTBT TH&THCS Trà Thủy 36

35 TTY007 Hồ Văn Tuyển Co Nam 30/11/2009 Trường PTDTBT TH&THCS Trà Thủy 28

36 TTY008 Hồ Thị Xuân Co Nữ 04/01/2010 Trường PTDTBT TH&THCS Trà Thủy 36
37 TTA008 Đinh Thị Như Ý Hrê Nữ 12/09/2010 Trường TH&THCS Trà Tân 36

Danh sách này có 37 học sinh

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10 - NĂM HỌC 2025 - 2026
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TRƯỜNG THPT TRÀ BỒNG



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI  

Danh sách lần 1 (chưa chính thức)

STT Mã hồ sơ Họ * Tên * Dân tộc Giới tính Ngày sinh Học sinh trường Điểm
1 TTA001 Hồ Văn An Co Nam 09/09/2010 Trường TH&THCS Trà Tân 27

2 TTA002 Hồ Thị Mai Anh Co Nữ 07/09/2010 Trường TH&THCS Trà Tân 34

3 TTY001 Hồ Thị Diệu Châu Co Nữ 18/03/2010 Trường PTDTBT TH&THCS Trà Thủy 36

4 TTH001 Hồ Thị Điệp Co Nữ 23/03/2010 Trường Phổ thông DTBT THCS Trà Thanh 37

5 TTY003 Hồ Thị Thuý Duyên Co Nữ 27/11/2010 Trường PTDTBT TH&THCS Trà Thủy 36

6 TSO001 Hồ Thị Bích Hân Co Nữ 06/04/2010 Trường PTDTBT THCS Trà Sơn 39

7 THI001 Hồ Thị Hằng Co Nữ 16/11/2010 Trường PTDTBT TH&THCS Trà Hiệp 36

8 TSO002 Hồ Gia Hào Co Nam 17/07/2010 Trường PTDTBT THCS Trà Sơn 34

9 DTB001 Hồ A Hạo Co Nam 25/11/2010 Trường PT DTNT THCS Huyện Trà Bồng 27

10 TTH002 Hồ Văn Huay Co Nam 02/09/2010 Trường Phổ thông DTBT THCS Trà Thanh 34

11 TLA001 Hồ Minh Huy Co Nam 22/08/2010 Trường PTDTBT TH&THCS Trà Lâm 32

12 TSO003 Hồ Vũ Khang Co Nam 03/01/2009 Trường PTDTBT THCS Trà Sơn 30

13 TTA003 Hồ Văn Kháng Co Nam 05/05/2010 Trường TH&THCS Trà Tân 32

14 TLA002 Hồ Sơn Lịch Co Nam 07/04/2010 Trường PTDTBT TH&THCS Trà Lâm 36

15 TTA004 Hồ Thị Như Ly Co Nữ 05/05/2010 Trường TH&THCS Trà Tân 32

16 STR001 Lò Hồ Nguyên Mạnh Co Nam 23/12/2010 Trường PTDTBT THCS Sơn Trà 28

17 DTB002 Hồ Tấn Minh Co Nam 01/09/2010 Trường PT DTNT THCS Huyện Trà Bồng 28

18 DTB003 Hồ Thị Mỹ Co Nữ 30/01/2010 Trường PT DTNT THCS Huyện Trà Bồng 34

19 TTY003 Hồ Thị Thủy Ngân Co Nữ 06/10/2009 Trường PTDTBT TH&THCS Trà Thủy 38

20 TTA005 Hồ Thị Ngọc Co Nữ 10/01/2010 Trường TH&THCS Trà Tân 38

21 TTY004 Hồ Thái Nhực Co Nam 15/06/2010 Trường PTDTBT TH&THCS Trà Thủy 30

22 TTH003 Hồ Mạnh Ninh Co Nam 16/02/2010 Trường Phổ thông DTBT THCS Trà Thanh 36

23 DTB004 Hồ Thị Diệu Nương Co Nữ 05/02/2010 Trường PT DTNT THCS Huyện Trà Bồng 36

24 TTA006 Hồ Tý Nỵ Co Nữ 04/04/2010 Trường TH&THCS Trà Tân 37

25 TSO004 Hồ Phú Quang Co Nam 22/09/2010 Trường PTDTBT THCS Trà Sơn 30

26 DTB005 Hồ Thị Như Quỳnh Co Nữ 09/05/2010 Trường PT DTNT THCS Huyện Trà Bồng 29

27 TSO005 Hồ Thị Sang Co Nữ 04/04/2010 Trường PTDTBT THCS Trà Sơn 36

28 TSO006 Hồ Na Than Co Nam 23/11/2010 Trường PTDTBT THCS Trà Sơn 30

29 TTA007 Hồ Thị Minh Thư Co Nữ 01/09/2010 Trường TH&THCS Trà Tân 40

30 TSO003 Hồ Thị Mỹ Trang Co Nữ 25/03/2010 Trường PTDTBT THCS Trà Sơn 36

31 TSO008 Hồ Minh Trí Co Nam 01/10/2010 Trường PTDTBT THCS Trà Sơn 28

32 TTY005 Hồ Thị Cẩm Tú Co Nữ 09/11/2010 Trường PTDTBT TH&THCS Trà Thủy 36

33 TTA008 Hồ Quân Tường Co Nam 04/10/2009 Trường TH&THCS Trà Tân 29

34 DTB006 Hồ Thị Tuyết Co Nữ 05/04/2010 Trường PT DTNT THCS Huyện Trà Bồng 28

35 TSO009 Hồ Thị Kiều Vy Co Nữ 19/10/2010 Trường PTDTBT THCS Trà Sơn 32

36 THI002 Hồ Thị Như Yến Co Nữ 19/09/2010 Trường PTDTBT TH&THCS Trà Hiệp 35

Danh sách này có 36 học sinh
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI  

Danh sách lần 1 (chưa chính thức)

STT Mã hồ sơ Họ * Tên * Dân tộc Giới tính Ngày sinh Học sinh trường Điểm
1 HT1001 Hồ Thị Hồng Anh Co Nữ 27/03/2010 Trường PTDTBT TH&THCS số 1 Hương Trà 36

2 TTH001 Hồ Văn Bường Co Nam 16/04/2010 Trường Phổ thông DTBT THCS Trà Thanh 36

3 TSO001 Hồ Văn Đạt Co Nam 24/10/2010 Trường PTDTBT THCS Trà Sơn 28

4 TSO002 Hồ Thị Thanh Diệu Co Nữ 30/08/2010 Trường PTDTBT THCS Trà Sơn 37

5 TSO003 Hồ Quỳnh Duyên Co Nữ 23/04/2010 Trường PTDTBT THCS Trà Sơn 36

6 TTH002 Hồ Văn Giang Co Nam 12/05/2009 Trường Phổ thông DTBT THCS Trà Thanh 34

7 DTB001 Hồ Thị Giang Co Nữ 30/05/2010 Trường PT DTNT THCS Huyện Trà Bồng 36

8 TTY001 Hồ Thị Ngọc Hân Co Nữ 17/08/2010 Trường PTDTBT TH&THCS Trà Thủy 39

9 TTY002 Hồ Thị Cẩm Hân Co Nữ 15/06/2010 Trường PTDTBT TH&THCS Trà Thủy 36

10 TLA001 Hồ Thị Hằng Co Nữ 25/06/2010 Trường PTDTBT TH&THCS Trà Lâm 34

11 TSO004 Hồ Thị Hảo Co Nữ 17/11/2010 Trường PTDTBT THCS Trà Sơn 34

12 TSO005 Hồ Văn Hoài Co Nam 02/09/2009 Trường PTDTBT THCS Trà Sơn 28

13 TSO006 Hồ Thị Huệ Co Nữ 05/04/2010 Trường PTDTBT THCS Trà Sơn 37

14 TTY003 Hồ Bảo Hưng Co Nam 12/12/2010 Trường PTDTBT TH&THCS Trà Thủy 27

15 TBU001 Hồ Jun Huy Co Nam 14/11/2010 Trường PTDTBT TH & THCS Trà Bùi 30

16 TSO007 Hồ Việt Khang Co Nam 02/05/2010 Trường PTDTBT THCS Trà Sơn 30

17 TSO008 Hồ Văn Khánh Co Nam 14/07/2010 Trường PTDTBT THCS Trà Sơn 27

18 TTH003 Hồ Văn Khoan Co Nam 24/09/2010 Trường Phổ thông DTBT THCS Trà Thanh 28

19 TLA002 Hồ Cu La Co Nam 09/03/2010 Trường PTDTBT TH&THCS Trà Lâm 34

20 TSO009 Hồ Văn Mưa Co Nam 07/02/2009 Trường PTDTBT THCS Trà Sơn 30

21 TSO006 Hồ Thị My Co Nữ 30/03/2010 Trường PTDTBT THCS Trà Sơn 32

22 TSO011 Hồ Thị A Na Co Nữ 20/08/2010 Trường PTDTBT THCS Trà Sơn 34

23 TBU002 Hồ Thị Kim Ngân Co Nữ 29/10/2010 Trường PTDTBT TH & THCS Trà Bùi 39

24 TSO012 Hồ Thị Ngọc Co Nữ 15/10/2009 Trường PTDTBT THCS Trà Sơn 32

25 TTA001 Hồ Thị Nữ Co Nữ 10/09/2010 Trường TH&THCS Trà Tân 38

26 TTH004 Hồ Văn Qua Co Nam 01/02/2010 Trường Phổ thông DTBT THCS Trà Thanh 30

27 DTB002 Hồ Cao Thiên Co Nam 14/03/2010 Trường PT DTNT THCS Huyện Trà Bồng 28

28 TTA002 Hồ Xuân Thọ Co Nam 04/02/2010 Trường TH&THCS Trà Tân 32

29 TTA003 Hồ Thị Thư Co Nữ 10/07/2010 Trường TH&THCS Trà Tân 38

30 DTB003 Hồ Thị Cẩm Tiên Co Nữ 29/01/2010 Trường PT DTNT THCS Huyện Trà Bồng 29

31 THI001 Hồ Văn Toàn Co Nam 10/11/2010 Trường PTDTBT TH&THCS Trà Hiệp 36

32 TSO013 Hồ Thị Trà Co Nữ 10/09/2010 Trường PTDTBT THCS Trà Sơn 36

33 TSO014 Hồ Thị Thùy Trâm Co Nữ 02/10/2010 Trường PTDTBT THCS Trà Sơn 36

34 TTY004 Hồ Thị Trang Co Nữ 15/03/2010 Trường PTDTBT TH&THCS Trà Thủy 36

35 TSO015 Hồ Văn Bốn Vé Co Nam 28/02/2010 Trường PTDTBT THCS Trà Sơn 32

36 TLA003 Hồ Thị Xiêm Co Nữ 29/09/2010 Trường PTDTBT TH&THCS Trà Lâm 34

Danh sách này có 36 học sinh
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